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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 09/09/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 GKM 119.100 4.358.400.000 81.400 2.977.890.000 200.500 7.336.290.000
2 IDC 20 1.030.000 0 0 20 1.030.000
3 IDJ 6 82.200 0 0 6 82.200
4 IPA 40 720.000 0 0 40 720.000
5 SHS 350 3.815.000 0 0 350 3.815.000

Tổng 119.516 4.364.047.200 81.400 2.977.890.000 200.916 7.341.937.200


